LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG ĐÁ NỮ
	BẢNG A
	BẢNG B
	BẢNG C
	BẢNG D

	1. CLC
	CKĐ
	KINH TẾ
	NGOẠI NGỮ

	2. XÂY DỰNG
	CKM
	NG.TRÚ
	KHƯD

	3. MAY-TT
	Đ-ĐT
	KTX
	TT.DVSV


[bookmark: _GoBack]VÒNG BẢNG
	MT
	THỨ

	NGÀY
	GIỜ
	TÊN ĐỘI
	TỈ SỐ
	TÊN ĐỘI
	BẢNG

	1
	2
	17/4
	16h00
	CLC
	
	
	XÂY DỰNG
	A

	2
	
	
	17h00
	CKĐ
	
	
	CKM
	B

	3
	3
	18/4
	16h00
	KINH TẾ
	
	
	NG. TRÚ
	C

	4
	
	
	17h00
	NG. NGỮ
	
	
	KHƯD
	D

	5
	5
	20/4
	16h00
	Đ-ĐT
	
	
	CKĐ
	B

	6
	
	
	17h00
	MAY-TT
	
	
	CLC
	A

	7
	6
	21/4
	16h00
	TT.DVSV
	
	
	NG. NGỮ
	D

	8
	
	
	17h00
	KTX
	
	
	KINH TẾ
	C

	9
	2
	24/4
	16h00
	XÂY DỰNG
	
	
	MAY-TT
	A

	10
	
	
	17h00
	CKM
	
	
	Đ-ĐT
	B

	11
	3
	25/4
	16h00
	NG. TRÚ
	
	
	KTX
	C

	12
	
	
	17h00
	KHƯD
	
	
	TT.DVSV
	D


VÒNG TỨ KẾT
	MT
	THỨ

	NGÀY
	GIỜ
	TÊN ĐỘI
	TỈ SỐ
	TÊN ĐỘI
	GHI CHÚ

	13
	2
	8/5
	16h00
	NHẤT A
	
	
	NHÌ B
	

	14
	
	
	17h00
	NHẤT B
	
	
	NHÌ A
	

	15
	3
	9/5
	16h00
	NHẤT C
	
	
	NHÌ D
	

	16
	
	
	17h00
	NHẤT D
	
	
	NHÌ C
	


VÒNG BÁN KẾT
	MT
	THỨ

	NGÀY
	GIỜ
	TÊN ĐỘI
	TỈ SỐ
	TÊN ĐỘI
	GHI CHÚ

	17
	7
	13/5
	16h00
	THẮNG 13
	
	
	THẮNG 15
	

	18
	
	
	17h00
	THẮNG 14
	
	
	THẮNG 16
	


CHUNG KẾT
	MT
	THỨ

	NGÀY
	GIỜ
	TÊN ĐỘI
	TỈ SỐ
	TÊN ĐỘI
	HẠNG

	19
	3
	16/5
	7h30
	THUA TR. 17
	
	
	THUA TRẬN 18
	3

	10
	
	
	9h00
	 THẮNG  17
	
	
	THẮNG TR. 18
	1,2


* Đội nào đứng trước ưu tiên màu áo. 
